
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND             Vĩnh Linh, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm cấp huyện   

 năm 2024 để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức thi đua 
 

  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

   

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét, công nhân Sáng kiến kinh nghiệm cấp 

huyện và Tờ trình số 11/TTr-HĐTĐKT ngày 25/12/2024 của Hội đồng thi đua 

khen thưởng huyện về việc công nhận sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm cấp 

huyện năm 2024 để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm cấp huyện năm 2024 

để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức thi đua cho 51 cá nhân/nhóm tác giả (Có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thường trực Hội đồng xét, 

công nhận sáng kiến huyện, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 2; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

Thái Văn Thành 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN 
SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 20/12/2024  

của UBND huyện Vĩnh Linh) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tên đề tài 

1 

Nhóm tác giả: 

- Hoàng Hà 

- Trần Thị Thuỳ An 

- Phó chủ tịch 

- Phó Ban kinh tế 

xã hội 

HĐND huyện 
Kinh nghiệm và kỷ năng thẩm 

tra của các ban HĐND 

2 

Nhóm tác giả: 

- Nguyễn Văn Hiến 
 

- Phan Quang Hiếu 

- Phó Chánh Văn 

phòng 

- Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Giải pháp nâng cao hiệu quả và 

chất lượng tham mưu tổng hợp 

của Văn phòng HĐND&UBND 

huyện Vĩnh Linh 

3 

Nhóm tác giả: 

- Đào Hải Tuấn 
 

- Nguyễn Thuỳ Nhung 

- Phó Chánh Văn 

phòng 

- Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

trong công tác xử lý vi phạm 

hành chính 

4 Hà Thị Hoa 
Phó trưởng 

phòng 
Phòng Nội vụ 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác TĐKT trên địa 

bàn huyện Vĩnh Linh 

5 Dương Thị Vân Anh 
Phó Chánh VP 

Huyện uỷ 
Huyện uỷ 

1. Nâng cao hiệu quả công tác 

tham mưu, quản lý văn bản có 

chứa bí mật nhà nước tại cơ 

quan Huyện ủy. 

2. Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng tham mưu giải quyết 

các vụ việc phức tạp, nổi cộm 

trên địa bàn huyện Vĩnh Linh 

6 Lê Thị Thúy Nga Chuyên viên  
Ban tổ chức 

Huyện uỷ 

Giải pháp nâng cao chất lượng 

trong công tác tham mưu thẩm 

định tặng Huy hiệu Đảng trong 

toàn Đảng bộ huyện. 

7 

Nhóm tác giả: 

- Nguyễn Thị Hương 

- Lê Văn Vương 

 

- Phó BTTT  

- Chuyên viên 

 

 - Huyện uỷ 

 - BTC Huyện ủy 

Giải pháp đẩy mạnh công tác 

phát triển đảng viên và nâng 

cao chất lượng đội ngũ đảng 

viên trên địa bàn huyện Vĩnh 

Linh trong tình hình mới. 

8 Trần Thanh Hải Phó Chủ nhiệm  UBKT Huyện uỷ 

Kiểm tra tổ chức đảng khi có 

dấu hiệu vi phạm trên địa bàn 

huyện. Thực trạng và giải pháp. 

9 Bùi Trung Thành Phó Giám đốc 
Trung tâm  

Chính trị huyện  

1. Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Trung 

tâm chính trị huyện Vĩnh Linh. 

2. Phát huy vai trò của giảng 

dạy trực tuyến tại các Trung 

tâm chính trị huyện. 



10 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

1.Một số kinh nghiệm trong 

việc thực hiện tiếp nhận, phân 

loại, xử lý đơn thư. 

2. Vai trò, hiệu quả của việc 

tiếp nhận, quản lý, theo dõi 

hồ sơ vụ việc đơn thư, tiếp 

công dân. 

11 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
Chuyên viên 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

“Ứng dụng mã QR Code để tra 

cứu nhanh thông tin về thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực thành 

lập và hoạt động Hợp tác xã, Tổ 

hợp tác tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả huyện Vĩnh Linh”. 

12 Võ Thị Hằng Phó trưởng phòng  
Phòng LĐ-

TB&XH 

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác giảm nghèo bền 

vững ở huyện Vĩnh Linh 

13 Nguyễn Thị Thương 
Hành chính –  

Văn phòng 

BQL Chợ huyện 

Vĩnh Linh 

Giải pháp ứng dụng chuyển đổi 

số trong hoạt động kinh doanh 

tại chợ 

14 Lê Thị Hương Nhài 
Nhân viên  

thủ quỷ 

BQL Chợ huyện 

Vĩnh Linh 

Công tác phát triển chợ truyền 

thống 

15 Nguyễn Thị Hồng Giám đốc 

Trung tâm Môi 

trường – Công 

trình đô thị huyện 

Vĩnh Linh 

Giải pháp về công tác thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên đại bàn huyện 

Vĩnh Linh đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

16 Đàm Quang Dũng 
Viên chức quản lý 

dự án 

QLDA, PTQĐ & 

CCN, DLB huyện 

Vĩnh Linh 

Giải pháp để khai thác tối đa 

hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu 

tư công trên địa bàn huyện. 

17 Phạm Thị Linh 
Chuyên viên  

 

Phòng  

Y Tế 

Đề xuất một số giải pháp việc 

chấp hành thủ tục hành chính 

của các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống do tuyến huyện 

quản lý năm 2024. 

18 Hồ Thị Thu Hồng 
Uỷ viên Thường 

trực 

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

Kinh nghiệm trong công tác 

tham mưu hỗ trợ xóa nhà ở tạm 

bợ cho các đối tượng khó khăn 

góp phần trong xây dựng nông 

thôn mới. 

19 Đặng Thị Hoà Chuyên viên  Hội LHPN huyện 

1. Xây dựng mô hình thu hút hội 

viên 1+1 và 3 có 3 biết góp phần 

xây dựng Hội vững mạnh. 

2. Thực hiện mô hình làng quê 

an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 

20 Trần Thanh Chương Chủ tịch Hội CCB huyện 

Vận động cán bộ hội viên tham 

gia “Câu lạc bộ Cựu chiến binh 

làm kinh tế giúp nhau XĐGN, 

làm giàu chính đáng”. 



4 
 

21    Lê Thị Mỵ Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân 

huyện 

1. Hỗ trợ tiếp cận tiến bộ KHKT 

trong sản xuất nông nghiệp cho 

hội viên nông dân của huyện đạt 

hiệu quả cao nhất. 

2.Vận động hỗ trợ Nông dân thi 

đua sản xuất kinh doanh giỏi, 

đoàn kết giúp nhau làm giàu và 

giảm nghèo bền vững. 

22 Đinh Như Thắng Chuyên viên  
Hội Nông dân 

huyện 

Hỗ trợ tiếp cận tiến bộ KHKT 

trong sản xuất nông nghiệp cho 

hội viên nông dân 3 xã miền 

núi của huyện đạt hiệu quả 

nhất. 

23 Nguyễn Viết Hải 
Phó Chủ tịch 

HĐND 

HĐND xã  

Trung Nam 

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

giám sát, lĩnh vực tài chính 

nhằm nâng cao ai trò QLNN 

tại xã Trung Nam. 

24 Nguyễn Văn Tứ 

Phó bí thư 

thường trực 

Đảng uỷ  

Đảng uỷ  

xã Trung Nam 

1.Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ, 

sinh hoạt chuyên đề năm 2024. 

2.Công tác Dân vận. 

3. Kinh nghiệm, giải pháp 

trong công tác. 

25 Đỗ Thị Lài 
Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

UBND thị trấn  

Bến Quan 
Phát huy công tác hòa giải cơ sở. 

26 
Nguyễn Thị Hoài 

Quyên 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng 

UBND thị trấn  

TT Bến Quan 

Đổi mới trong tác hướng dẫn 

thủ tục đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất cho người 

dân. 

27 Lê Đức Dũng 
Phó Bí thư Đảng 

uỷ, Chủ tịch  

UBND xã  

Vĩnh Lâm 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

xây dựng chính quyền số, 

chính quyền điện tử tại xã 

Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị. 

28 Cao Xuân Linh 
Bí thư Đảng uỷ, 

Chủ tịch HĐND 

UBND xã  

Vĩnh Lâm 

1.Nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ ở xã Vĩnh Lâm. 

2. Thực trạng và giải pháp để 

nâng cao hiểu quả hoạt động 

của Hội đồng nhân dân xã 

Vĩnh Lâm trong giai đoạn mới. 

29 Nguyễn Viết Tính Chủ tịch 
Hội Nông dân  

xã Kim Thạch 

Đẩy mạnh công tác đào tạo 

nghề và ứng dụng Khoa học 

công nghệ cho Hội viên Nông 

dân vào sản xuất Nông sản hữu 

cơ trên địa bàn xã Kim Thạch. 

30 Nguyễn Tấn Huy Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự  

xã Kim Thạch 

Bộ cố định và cân mặt bằng 

cho bia dùng trong huấn luyện 

bắn súng tiểu liên AK 



31 Nguyễn Như Thanh 
Bí thư Đảng uỷ, 

Chủ tịch HĐND  

UBND xã  

Kim Thạch 

Tăng cường công tác quản lý, 

điều hành phối hợp trong việc 

thực hiện phong trào toàn dân 

tham gia bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. 

32 Nguyễn Thị Hà Bí thư đoàn xã 
UBND xã  

Vĩnh Thái 

Nâng cao chất lượng hoạt động 

của Đoàn thanh niên trong thời kỳ 

đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. 

33 Võ Thị Thu  
Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch  

UBND xã  

Vĩnh Thái 

Khảo sát mức độ hài lòng của 

cán bộ, công chức đối với công 

việc đang làm nhằm tăng 

cường hiệu quả hoạt động của 

cơ quan hành chính nhà nước 

(cấp xã). 

34 Nguyễn Hữu Long 
Công chức Tư 

pháp – Hộ tịch 

UBND xã  

Vĩnh Long 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật trên địa bàn 

xã Vĩnh Long. 

35 Nguyễn Quang Hào 

Bí thư đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ 

Chí Minh 

UBND thị trấn  

Cửa Tùng 

Nâng cao chất lượng hoạt động 

của đoàn thanh niên thị trấn 

Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

36 Nguyễn Bá Tuyến Phó Chủ tịch 
UBND thị trấn  

Cửa Tùng 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng giao thông trên địa bàn thị 

trấn Cửa Tùng 

37 Phan Ngọc Huy 
Phó Bí thư thường 

trưc Đảng ủy 

UBND thị trấn  

Cửa Tùng 

Một số kinh nghiệm, giải pháp 

tiếp tục nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ, công tác phát 

triển Đảng và giáo dục, rèn 

luyện đội ngũ đảng viên, sàng 

lọc, đưa những đảng viên 

không đủ tư cách ra khỏi Đảng 

38 Lê Văn Phước Chủ tịch CCB 
UBND xã  

Vĩnh Chấp 

Nâng cao chất lượng thực hiện 

dân chủ cơ sở ở xã Vĩnh Chấp 

39 
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 

Bí thư Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ 

Chí Minh  

UBND xã  

Vĩnh Chấp 

Ứng dụng mạng xã hội trong 

công tác đoàn và phong trào 

thanh, thiếu nhi tại đoàn cơ sở 

xã Vĩnh Chấp 

40 Dương Xuân Lập Phó Chủ tịch  
UBND xã  

Vĩnh Khê 

Xây dựng mô hình chăn nuôi 

bò phát triển kinh tế, giảm 

nghèo bền vững ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số tại xã 

Vĩnh Khê 

41 

Nhóm tác giả: 

- Trần Nhật Quang 

- Lê Thị Thúy Nga 

 

- Bí thư 

- Chuyên viên 

 

 - Huyện ủy 

 - BTC Huyện ủy 

Sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ 

thống chính trị theo tinh thần 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XII. 



42 Trần Văn Nam 
Công chức Địa 

chính – Xây dựng 

UBND xã  

Vĩnh Ô 

Một số giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng sử dụng tài 

khoản công vụ, góp phần tăng 

hiệu quả công việc và thúc đẩy 

chuyển đổi số trên địa bàn xã 

Vĩnh Ô 

43 Hồ Thị Thu 
Chủ tịch Hội 

LHPN 

UBND xã  

Vĩnh Ô 

Triển khai thực hiện xây dựng 

mô hình làng không có người 

sinh con thứ ba trở lên và “xây 

dựng nhà sạch vườn sạch” tại 

các chi hội. 

44 Nguyễn Thị Nga 

Địa chính – Xây 

dựng – Nông 

nghiệp – Môi 

trường 

UBND xã  

Hiền Thành 

1.Nâng cao chất lượng tiêu chí 

“Tổ chức sản xuất và phát triển 

kinh tế nông thôn thuộc bộ tiêu 

chí xã NTM, xã NTM nâng 

cao trong xây dựng nông thôn 

mới của xã Hiền Thành” 

2. Quản lý xây dựng nông thôn 

mới nâng cao của xã Hiền Thành 

45 Trần Thị Vinh Hạnh 
Công chức Tài 

chính – Kế toán 

UBND xã  

Vĩnh Tú 

Giải pháp về quản lý, mua sắm, 

sữa chữa và sử dụng tài sản 

công tại UBND xã Vĩnh Tú 

46 Trần Thị Thu Đông 
Chủ tịch Hội 

LHPN 

UBND xã  

Vĩnh Tú 

Nâng cao hiệu quả công tác 

Hội phụ nữ trong tình hình mới 

47 Phan Ngọc Khoa Chủ tịch  
UBMTTQVN 

huyện 

Tổ chức hội thi KDC “sáng - 

xanh- sạch - đẹp- an toàn- văn 

minh” giai đoạn 2024-2029 

48 Lê Thị Anh Chi Trưởng phòng 
Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

Giải pháp nâng cao chất lương 

phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa trên 

địa bàn huyện 

49 Hoàng Đức An  Giám đốc 
Trung tâm VH-

TT&TDTT 

Đổi mới cách đánh giá viên 

chức để thực hiện tốt công tác 

thi đua khen thưởng tại Trung 

tâm VH-TT&TDTT huyện 

50 Nguyễn Xuân Ngọc   Viên chức 
Trung tâm VH-

TT&TDTT 

Đổi mới phương pháp tổ chức 

hoạt động phong trào TDTT 

quần chúng ở cơ sở nhằm tạo 

nguồn phát triển thể thao thành 

tích cao trên địa bàn huyện 

Vĩnh Linh. 

50 Trần Thị Hiền 
Công chức Tài 

chính – Kế toán 

UBND xã  

Vĩnh Khê 

Một số kinh nghiệm về công 

tác quản lý chứng từ, sổ sách 

kế toán. 

51 Trần Văn Trường Phó Chủ tịch  
UBND xã 

 Vĩnh Giang 

Nâng cao hiệu quả công tác 

Phòng chống thiên tai – Tìm 

kiếm cứu nạn cấp xã 
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